
BUỔI  

DẠY
TIẾT Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng

1: 13g00-13g45 Văn C Hà Sinh C. Phượng Địa C Duyên Sinh C. Tâm Anh C Hòa Toán C Ngọc CD C Thanh

2: 13g45-14g30 CD C Thanh Văn C Hà Hóa C Tiền Địa C Duyên Sinh C. Tâm Toán C Ngọc Anh C Hòa

3: 14g45-15g30 Sinh C. Phượng CD C Thanh Hóa C Tiền Anh C Hòa Địa C Duyên Sinh C. Tâm Toán C Ngọc

4: 15g30-16g15 SHCN C. Phượng Hóa C Tiền Sinh C. Tâm Anh C Hòa CD C Thanh Địa C Duyên Toán C Ngọc

1: 13g00-13g45 Sử T Tiến Văn C Hà Văn T Lệ Hóa C L Thanh Lý C Nhung Văn T Dương Toán C Ngọc

2: 13g45-14g30 Sử T Tiến Văn C Hà Văn T Lệ Hóa C L Thanh Lý C Nhung Văn T Dương Toán C Ngọc

3: 14g45-15g30 Văn C Hà Sử T Tiến Toán C Ngọc Văn T Lệ Hóa C L Thanh Lý C Nhung Lý C Hương

4: 15g30-16g15 Văn C Hà SHCN T Tiến Toán C Ngọc Văn T Lệ Hóa C L Thanh Lý C Nhung Lý C Hương

1: 13g00-13g45 Anh T Nam Toán C Ngọc Văn T Lệ Lý C Nhung SHCN T Phương Hóa C L Thanh SHCN C Hòa

2: 13g45-14g30 Hóa C Tiền Toán C Ngọc Anh T Nam Lý C Nhung Sử C Hoa Hóa C L Thanh Anh C Hòa

3: 14g45-15g30 Toán C Ngọc Anh T Nam Lý C Nhung Văn T Lệ Anh C Hòa Sử C Hoa Hóa C Tiền

4: 15g30-16g15 Toán C Ngọc Anh T Nam Lý C Nhung SHCN C L Thanh Anh C Hòa Sử C Hoa Hóa C Tiền

1: 13g00-13g45 Toán C Ngọc Lý C Hương SHCN C Thanh Toán T Phương Văn T Dương Anh T Nam Sinh C. Tâm

2: 13g45-14g30 Toán C Ngọc Lý C Hương CD C Thanh Toán T Phương Văn T Dương Anh T Nam Sinh C. Tâm

3: 14g45-15g30 Lý C Hương Toán C Ngọc Anh T Nam CD C Thanh Toán T Phương SHCN C. Tâm Anh C Hòa

4: 15g30-16g15 Lý C Hương Toán C Ngọc Anh T Nam Anh C Hòa Toán T Phương CD C Thanh Văn T Dương

1: 13g00-13g45 Anh T Nam Địa C Trang Sử T Tiến Toán T Phương Văn T Dương Toán C. Ngọc Sử C Hoa

2: 13g45-14g30 Anh T Nam Hóa C Tiền Sử T Tiến Toán T Phương Sử C Hoa Toán C. Ngọc Văn T Dương

3: 14g45-15g30 Địa C Trang Sử T Tiến Toán C. Ngọc Sử C Hoa Toán T Phương Anh T Nam Văn T Dương

4: 15g30-16g15 Hóa C Tiền Anh T Nam Toán C. Ngọc Sử C Hoa Toán T Phương Văn T Dương Địa C Trang

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA - Học kỳ II - Năm học 2020-2021 

(Cơ sở Trường CĐ Sonadezi, áp dụng từ ngày 4/1/2021) 
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(Tin học ứng dụng)

39HS
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(Quản trị DN)
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(Quản trị KS)
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10C5
(Anh văn + Kế toán)

39HS

11C
Lớp 11 (53HS)
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(Nhật văn)

35HS
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Cô Tâm
Cô Hòa 

0906209935

GIÁO VIÊN 

CHỦ NHIỆM

Cô Phượng

0937913497 

Thầy Tiến 

0364837970

Cô Thanh 

096114752

Cô Lệ Thanh 

0938266188

Thầy Phương 

0913756222


